ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO XUẤT KHẨU THỦY SẢN NĂM 2012

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 
VÀ THẾ GIỚI NĂM 2012 
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2012

1. Sản xuất 

- Sản lượng sản xuất thủy sản quý IV và cả năm 2012, So với năm 2011

- Biểu đồ sản lượng thủy sản năm 2012

- Bảng số liệu sản lượng TS 2012

2. Xuất khẩu

- Tổng XK quý IV và cả năm 2012 , tăng/giảm so với 2011

- XK các sản phẩm sang các thị trường năm 2012

- Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu: (Tôm, cá tra, cá ngừ, mực và bạch tuộc, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, cua và ghẹ,v.v…) 
- XK sang một số thị trường chính: phân tích số liệu, cơ cấu sản phẩm

Mỹ: 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Mỹ 2012

EU: 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang EU 2012

Nhật Bản

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang NB 2012

Hàn Quốc 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Hàn Quốc 2012

Trung Quốc:
Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Hàn Quốc 2012

II. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2012

1. Xu hướng các nước NK : Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Braxin, Mexico 
- Xu hướng tiêu thụ và Nk thủy sản năm 2012

- Bảng NK thủy sản của Mỹ

- Vị trí của VN so với các nước khác trên các thị trường này
2. Các nước sản xuất và Xuất khẩu Thủy sản cạnh tranh: Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippin

-Tình hình sản xuất

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK

III. DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2013

1. Cơ hội và thách thức của ngành thủy sản VN năm 2013
- Bối cảnh kinh tế thế giới
- Nhu cầu thị trường tiêu thụ?

- Khả năng hồi phục sản xuất trong nước? Phụ thuộc vào nguồn vốn cho vay của NN, điều kiện SX ổn định.

- Các yếu tố quyết định sản lượng nguyên liệu: con giống, thức ăn, kỹ thuật có được cải thiện?

- Chi phí sản xuất tăng/ổn định?

- Các quy định/chính sách được cải thiện?

- Các rào cản thị trường 

2. Dự báo xu hướng SX và XK

- Căn cứ vào các khả năng giải quyết các thách thức trong phạm vi của NN và DN: vốn, con giống, thức ăn, kỹ thuật? Rào cản TT? Quy định quản lý của các cơ quan thẩm quyền

Các yếu tố ngoài khả năng kiểm soát: nhu cầu tiêu thụ, xu hướng kinh tế

- Dự báo SX nguyên liệu?

- Dự báo XK: Tổng giá trị? Từng sản phẩm XK chính đạt? Thị trường NK?

- Bảng kết quả XK 2012 và dự báo quý I/2013 và cả năm 2013
CHƯƠNG II. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA NĂM 2012 

1. Sản xuất cá tra nguyên liệu : Thực trạng sản xuất, sản lượng và diễn biến giá cá trong năm

2. Xuất khẩu: Tình hình xuất khẩu đi các thị trường, xu hướng nhập khẩu trong năm
II. DN XK CÁ TRA VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XK CÁ TRA NĂM 2012

1. Những khó khăn của DN XK cá tra năm 2012

2. Top 20 DN Xuất khẩu cá tra 

III. THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CHÍNH

1. Mỹ: NK cá tra ổn định, giá thấp
2. EU: XK cá tra liên tục sụt giảm

3. Mexico

4. Brazil

5. Trung Quốc & Hong Kong

6. XK sang ASEAN chững lại

IV. DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XK CÁ TRA NĂM 2013 

1. Cơ hội và thách thức cho ngành cá tra năm 2013 (Phân tích từng thách thức và cơ hội)
2. Dự báo sản xuất cá tra nguyên liệu
3. Dự báo Xuất khẩu cá tra:  Dự báo XK quý I/2013 đạt, khó khăn, diễn biến thị trường ntn?

-  Dự báo XK cả năm 2013
CHƯƠNG II: XUẤT KHẨU TÔM 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM NĂM 2012 

1. Sản xuất nguyên liệu : Thực trạng sản xuất
2. Xuất khẩu: Tình hình xuất khẩu đi các thị trường, xu hướng nhập khẩu của những thị trường chính trong năm

II. 10 NÉT NỔI BẬT CỦA NGÀNH  TÔM NĂM 2012

1. Hội chứng tôm chết sơm( EMS)

2.Tăng mạnh NK Tôm Nguyên liệu

3.Giá tôm nguyên liệu biến động thất thường

4. Giá tôm XK Việt Nam cao hơn một số nước

5.XK tôm sang Nhật Bản giảm mạnh

6.Xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm mạnh

7.Xuất khẩu tôm sang EU giảm sâu liên tục

8.Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tiềm ẩn rủi ro

9. Hàn Quốc và Australia – Thị trường khả quan năm 2012

10. Doanh nghiệp chế biến và xk tôm giảm mạnh

III. VỊ THẾ TÔM VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Đứng thứ 5 trên thị trường Mỹ
2. Duy trì Vị trí thứ 2 trên thị trường Nhật Bản

3. Rơi xuống vị trí thứ 8 trên thị trường EU

IV. DỰ BÁO XU HƯỚNG NGÀNH TÔM

1. Thách thức và cơ hội của ngành năm 2013 (Phân tích từng thách thức và cơ hội)
2. Dự báo xu hướng cho năm 2013
CHƯƠNG IV. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HẢI SẢN

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HẢI SẢN NĂM 2012

1. Sản xuất nguyên liệu: tình hình khai thác và sản lượng khai thác 
2. Xuất khẩu

- Tổng XK các mặt hàng hải sản chính 

- Tỷ trọng xk trong tổng xk Thủy 
3. Những thuận lợi và khó khăn của ngành sản xuất và XK hải sản năm 2012 (Phân tích chi tiết)

II. XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN

1. Cá ngừ: Xuất khẩu tăng khả quan

Nguyên nhân XK cá ngừ tăng

Thị trường chính NK cá ngừ Việt Nam: Mỹ, EU, Nhật Bản( sản lượng, giá trị xk, xu hướng thị trường, đối thủ xuất khẩu cạnh tranh)
Các thị trường khác: Hàn Quốc, các nước Trung Đông
Top 10 DN XK cá ngừ năm 2012

2. Mực, bạch tuộc

Nguyên nhân XK Mực, bạch tuộc giảm: (phân tích từng nguyên nhân)

Thị trường chính NK Mực, bạch tuộc Việt Nam: Hàn Quốc, Myxm Nhật Bản, EU( Giá trị, sản lượng, xu hướng thị trường, 
3. Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

- Năm 2012, XK đạt bao nhiêu, giảm? Nguyên nhân?

- XK NT2MV chiếm tỷ trọng bao nhiêu

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2011

4. Cua, ghẹ, giáp xác khác

- Năm 2012, XK đạt bao nhiêu, giảm? Nguyên nhân?

- XK cua ghẹ chiếm tỷ trọng bao nhiêu

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2011

Biểu đồ XK cua, ghẹ năm 2011 và 2012 (theo tháng)

5. Chả cá surimi và các loại cá biển khác

- Năm 2012, XK đạt bao nhiêu, giảm? Nguyên nhân?

- XK surimi/cá biển chiếm tỷ trọng bao nhiêu

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2011

Biểu đồ XK surimi năm 2011 và 2012 (theo tháng)

II. DỰ BÁO XU HƯỚNG NGÀNH HẢI SẢN NĂM 2013

1. Những thách thức của ngành hải sản năm 2013

- Thiếu nguyên liệu

- NK sẽ tăng 

- Chi phí SX tăng

- Yêu cầu của thị trường về truy xuất nguồn gốc, quy định IUU và quản lý nghề cá (vấn đề hạn ngạch khai thác, đòi hỏi VN hướng tới trở thành thành viên WCPFC)

- Cơ sở hạ tầng khai thác và bảo quản sản phẩm hải sản còn kém, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng sản phẩm XK.

2. Xu hướng XK các sản phẩm hải sản

- Cá ngừ: Giá trị XK 2013? Tăng/giảm? Thị trường ? XK quý I/2013 đạt?

- Mực, bạch tuộc: Giá trị XK 2013? Tăng/giảm? Thị trường ? XK quý I/2013 đạt?

- Chả cá surimi: Giá trị XK 2013? Tăng/giảm? Thị trường ? XK quý I/2013 đạt?

- Cá biển khác: Giá trị XK 2013? Tăng/giảm? Thị trường ? XK quý I/2013 đạt?

- Cua ghẹ: Giá trị XK 2013? Tăng/giảm? Thị trường ? XK quý I/2013 đạt?

- NTHMV: Giá trị XK 2013? Tăng/giảm? Thị trường ? XK quý I/2013 đạt?

